DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 16/01/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	01
	Hoàng Thị Hồng Thu
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	02
	Trần Thị Linh Chi
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3
	03
	Hoàng Thị Kiều Loan
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	04
	Hoàng Khánh Hồng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	05
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	06
	Hoàng Văn Huân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	07
	Cao Xuân Tiến
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	9
	Lê Văn Toàn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	10
	Nguyễn Duy Huy
	 Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	11
	Nguyễn Trung Dũng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	12
	Hà Công Lâm
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	13
	Nguyễn Phước Linh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	14
	Nguyễn Thanh Tùng
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	15
	Võ Thị Hoài
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	16
	Lê Quang Hải
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16
	17
	Lê Văn Dự
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	18
	Trần Thị Thảo
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	19
	Trương Công Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	20
	Hồ Đăng Hậu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	21
	Hoàng Tấn Nghĩa
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	22
	Trần Văn Đức
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	23
	Trần Phi Hùng
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23
	24
	Nguyễn Thị Đào
	 Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	25
	Trần Thị Vân Anh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	26
	Đoàn Trần Đài Trang
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26
	27
	Nguyễn Minh Phúc
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	28
	Nguyễn Thanh Sỹ
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	35
	Trương Công Đạt
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	4723
	Nguyễn Quốc Việt
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	4730
	Dương Thị Đào
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	4742
	Nguyễn Hồng Quang
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	4743
	Nguyễn Thị Thủy Phương
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	4744
	Võ Việt Anh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	4747
	Nguyễn Thị Mai
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	4750
	Nguyễn Xuân Hảo
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	36
	4753
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	4754
	Phan Thùy Linh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	4756
	Châu Trung Hậu
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	4757
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	40
	4758
	Nguyễn Văn Thoán
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41
	4769
	Võ Anh Việt
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


